     UBND TỈNH NGHỆ AN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 751/SGD&ĐT-GDTrH                                   Nghệ An,  ngày 03 tháng 5 năm 2017
  V/v tuyển sinh các lớp đầu cấp 
         năm học 2017 - 2018 

Kính gửi:
-Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Quyết định số 761/QĐ.UBND ngày 02/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Quyết định số 1050/QĐ.UBND ngày 20/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 621/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018; Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT Chuyên Phan Bội Châu và lớp 6 năm học 2017-2018 như sau: 

A. Tuyển sinh vào lớp 10

I. Thành lập Hội đồng tuyển sinh

Mỗi trường THPT, THPT chuyên thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc Sở ra quyết định. Thành phần:

Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng; 

           Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng;

           Uỷ viên, thư ký: Đại diện Hội đồng trường, Công đoàn, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.   

 
Thành viên Hội đồng tuyển sinh phải là những cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

  
Giám đốc Sở giao cho Hiệu trưởng nhà trường họp bàn trong lãnh đạo, chọn cử các thành viên tham gia Hội đồng tuyển sinh đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác tuyển sinh của nhà trường, gửi danh sách (theo mẫu) về Sở (qua phòng GDTrH) trước ngày 15/5/2017.


Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả học tập của học sinh ở cấp THCS hoặc kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 để xác định và lập danh sách học sinh trúng tuyển, trình Sở phê duyệt.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu

1. Nguyên tắc xét tuyển 
- Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 3,0 (theo thang điểm 10).

- Chỉ xét tuyển nguyện vọng 2 đối với những thí sinh đã đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 (theo quy định tại Công văn số 621/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018) và không trúng tuyển nguyện vọng 1.
- Căn cứ để xét tuyển là điểm xét tuyển. Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì xét thêm các tiêu chí sau theo thứ tự ưu tiên: điểm thi môn chuyên, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn đăng ký dự tuyển, kết quả tham gia các cuộc thi cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức, điểm sơ tuyển, điểm trung bình môn chuyên năm học lớp 9.
 
- Chỉ xét tuyển 1 lần (có dự khuyết: các môn tiếng Nga, Lịch sử, Địa lý tỷ lệ dự khuyết không quá 40%, các môn còn lại không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh). Sau khi học sinh trúng tuyển chính thức nhập học, trường THPT chuyên Phan Bội Châu trình xin ý kiến Sở GD&ĐT phương án gọi học sinh dự khuyết nhập học. Số học sinh dự khuyết được gọi nhập học tối đa bằng số thí sinh trúng tuyển không nhập học đã gạch tên trong danh sách trúng tuyển.
2. Cách xét tuyển

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và  điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 3; 
- Với các môn chuyên không xét tuyển nguyện vọng 2: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đối với các thí sinh đủ điều kiện quy định trong nguyên tắc xét tuyển để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. 

- Với các môn chuyên có xét tuyển nguyện vọng 2 (theo quy định tại Công văn số 621/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An): 
+ Xét tuyển đồng thời với nguyện vọng 1 theo từng môn chuyên. Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Tỷ lệ tuyển sinh nguyện vọng 2 không quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh của từng môn; điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện vọng 2 phải lớn hơn điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện vọng 1 tối thiểu là 3,0 điểm. 
+ Đối với lớp chuyên môn Tiếng Nga, căn cứ tình hình thực tế, Hiệu trưởng trình Sở quyết định tỷ lệ tuyển sinh nguyện vọng 2. 
+ Đối với lớp chuyên Khoa học Tự nhiên: Xét tuyển nguyện vọng 2 của từng môn chuyên theo điểm từ cao xuống thấp. Tuyển 10 em nguyện vọng 2 từ môn Toán, 10 em nguyện vọng 2 từ môn Vật lý, 10 em nguyện vọng 2 từ môn Hóa học, 5 em nguyện vọng 2 từ môn Sinh học.
+ Đối với lớp chuyên theo lĩnh vực Ngoại ngữ (tiếng Anh - Nhật): Xét tuyển nguyện vọng 2 từ môn tiếng Anh.
- Trong quá trình xét tuyển, trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên quy định trong nguyên tắc xét tuyển.

3. Cách lập danh sách trúng tuyển 

- Hội đồng tuyển sinh sau khi xác định học sinh trúng tuyển, lập danh sách  học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, trình Sở phê duyệt.

- Trước khi trình duyệt Sở phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh rà soát các thông tin và in danh sách trúng tuyển, danh sách dự khuyết tại phòng KT & KĐCLGD. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển, danh sách dự khuyết phải có đầy đủ các thông tin theo quy định, chữ ký của thành viên Hội đồng tuyển sinh ở các trang, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký, đóng dấu vào cuối danh sách. 

III. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

1. Quy định về tuyển thẳng, điểm ưu tiên, khuyến khích
a. Tuyển thẳng: 

- Tuyển thẳng những học sinh thuộc đối tượng được quy định theo Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014. Cụ thể:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS; 

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người bao gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao.

+ Học sinh khuyết tật học hòa nhập đã hoàn thành chương trình THCS;  
+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
- Học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng được xét tuyển thẳng vào trường THPT thuộc huyện, thành phố, thị xã nơi học sinh học cấp THCS.

- Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Học sinh đăng ký tuyển thẳng nộp hồ sơ tại trường THPT nơi đăng ký tuyển thẳng. Hồ sơ gồm:

+) Đơn đăng ký tuyển thẳng;

+) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học
+ Đối với học sinh khuyết tật: Giấy xác nhận khuyết tật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường ký; Quyết định hưởng trợ cấp người khuyết tật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố ký;  Giấy xác nhận hoàn thành chương trình THCS của Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học hòa nhập; Hồ sơ học hòa nhập của học sinh khuyết tật. 

+ Đối với học sinh là người dân tộc ít người: Giấy khai sinh hợp lệ  hoặc sổ hộ khẩu có công chứng.
- Lập danh sách tuyển thẳng:

+ Hội đồng tuyển sinh các trường THPT căn cứ các yêu cầu, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập danh sách học sinh được tuyển thẳng (theo mẫu) và duyệt trực tiếp tại Phòng GDTrH trong thời gian từ  23 - 26/5/2017.
b. Quy định điểm cộng ưu tiên:


+ Cộng 5 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

+  Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.


+ Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.
Lưu ý: Không xét bổ sung điểm ưu tiên trừ trường hợp thí sinh có bố mẹ mới được cấp thẻ thương binh từ tháng 5/2017 đến ngày hội đồng tuyển sinh xét tuyển (hồ sơ phải có thẻ thương binh gốc, bản sao thẻ thương binh, sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận con thương binh do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp).

c. Quy định điểm cộng khuyến khích:

- Học sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:



+ Giải nhất cấp tỉnh: cộng 3,0 điểm;



+ Giải nhì cấp tỉnh: cộng 2,5 điểm;



+ Giải ba cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;


+ Giải khuyến khích cấp tỉnh: cộng 1.0 điểm.
- Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); thi giải toán bằng tiếng Anh; thi Khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi Tin học trẻ. Cụ thể:

 Giải cá nhân:
 + Đạt giải quốc gia (trừ đối tượng đã được tuyển thẳng) hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 3,0 điểm;

 + Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 2,5 điểm;

 + Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 2,0 điểm;
+ Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: cộng 1.0 điểm;
Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...):


+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;


+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; 

+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân đã quy định như trên.

`
- Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:


 + Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; 


 + Loại khá: cộng 1,0 điểm; 


 + Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
 2. Xét học sinh trúng tuyển 

- Thực hiện đúng chỉ tiêu đã được phê duyệt trong năm học 2017-2018. Số học sinh xét trúng tuyển bằng chỉ tiêu tuyển sinh được giao trừ đi số học sinh được tuyển thẳng (không tính đối tượng hòa nhập).
- Căn cứ thông báo của Sở về phương thức tuyển sinh của các trường THPT, việc tuyển sinh thực hiện như sau:

a. Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển: 

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.

Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

Hội đồng tuyển sinh các trường THPT căn cứ điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao. Đối với các trường có đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 dành 10 đến 15% chỉ tiêu để tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 theo nguyên tắc sau:

- Đối với nguyện vọng 2: Chỉ xét các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1, điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ít nhất là 2,0 điểm.

- Đối với nguyện vọng 3: Chỉ xét các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 2, điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 ít nhất là 2,0 điểm.

Hội đồng tuyển sinh sau khi kiểm tra hồ sơ, xác định điểm chuẩn, tiến hành rà soát, gạch tên những thí sinh không trúng tuyển, những thí sinh trúng tuyển đã rút hồ sơ nhập học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trường THPT chuyên Đại học Vinh, các trường THPT chuyên của Quốc gia, trường PTDTNT THPT tỉnh và trường PTDTNT vùng cao Việt Bắc trong danh sách kết quả thi do Sở GD&ĐT gửi. Đại diện Hội đồng tuyển sinh ký nháy vào các trang, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký, đóng dấu vào cuối danh sách. Khi về Sở duyệt, các trường mang theo danh sách này để duyệt kết quả và in danh sách trúng tuyển chính thức.
Danh sách học sinh trúng tuyển được lập theo từng nguyện vọng và theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

b. Đối với các trường  tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển: 
Chỉ xét tuyển đối với học sinh đúng đối tượng và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT. Lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao. 
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở THCS cộng điểm ưu tiên, khuyến khích. 

Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;

+ Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
- Đối với các trường ngoài công lập: Xét tuyển đồng thời các nguyện vọng. Hội đồng tuyển sinh căn cứ Điểm xét tuyển (tính theo kết quả học tập, rèn luyện và điểm ưu tiên, khuyến khích) lập danh sách học sinh trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đối với các trường công lập: Trong trường hợp đã xét tuyển hết số học sinh đăng ký nguyện vọng 1, nếu còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao, các trường xét tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cho các thí sinh có đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào trường. Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả thi của học sinh để xét tuyển đồng thời các nguyện vọng theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
- Danh sách học sinh trúng tuyển được lập theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp (theo mẫu). Trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9. 

IV. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT DTNT: Sở có văn bản hướng dẫn riêng.
V. Duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở
1. Hồ sơ duyệt tuyển sinh

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;

- Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ chữ ký của các thành viên;


- Biên bản duyệt tuyển sinh tại Sở;


- Danh sách thí sinh tuyển thẳng, danh sách trúng tuyển.

- Hồ sơ của các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thấp nhất. 
Hồ sơ lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu ở Sở (phòng GDTrH), 01 bộ lưu ở trường. 
2. Thành phần duyệt tuyển sinh của các trường tại Sở: Chủ tịch và thư kí Hội đồng tuyển sinh.
VI. Thời gian duyệt tuyển sinh
- Từ ngày 23 - 26/5/2017: Duyệt tuyển thẳng tại phòng GDTrH.
- Từ ngày 01 - 30/7/2017: Duyệt kết quả tuyển sinh (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

VII. Công bố kết quả, tổ chức nhập học và duyệt bổ sung
Các trường công bố công khai danh sách trúng tuyển tới học sinh dự thi chậm nhất 01 ngày sau khi đã được Sở phê duyệt (riêng trường THPT chuyên Phan Bội Châu gửi giấy báo đến từng học sinh trúng tuyển), kèm theo kế hoạch nhập học của  trường. Các trường cần tạo điều kiện để học sinh nhập học đầy đủ, kịp thời, không được thu tiền và không tổ chức thi để xếp lớp cho học sinh lớp 10.

 Sau khi nhập học nếu thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển và trình Sở duyệt bổ sung theo lịch thông báo.

B. Tuyển sinh vào lớp 6 
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 theo đúng Quy chế tuyển sinh THCS ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn số 586/SGD&ĐT-GDTrH ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào  lớp 6 THCS năm học 2015-2016.
Nhận được Công văn này yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định và thông báo cho học sinh biết.  

     Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
       - Như trên (thực hiện);                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC  

       - GĐ, các PGĐ (báo cáo);

       - Thanh tra Sở; KT&KĐCLGD; KH-TC(phối hợp) ;                                               
       - Lưu VT, GDTrH.                                                                                     (Đã ký)                                                                                             
                                                                                            Nguyễn Hoàng                 
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